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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  11/7/2025 This paper provides a systematic review of scholarly literature 

concerning gender education for preschool children through literary 

works. An examination of a dataset of 70 domestic and international 

peer-reviewed studies revealed four principal trends: (i) a substantial 

increase in the volume of publications within this field, particularly since 

2016; (ii) children's literature functions as a foundational tool in shaping 

children's perceptions and attitudes regarding gender; (iii) gender 

stereotypes persist widely, notwithstanding efforts to improve balanced 

representation; and (iv) interactive reading methods and guided 

discussions are effective in promoting children's critical thinking about 

gender issues. Furthermore, the analysis identified a pronounced research 

gap in Vietnam, where scholarship has predominantly addressed the 

biological aspects of sex education while insufficiently attending to the 

social dimensions of gender education. Accordingly, this study puts forth 

recommendations for future research directions, pedagogical practices, 

and policy to improve gender education in early childhood contexts 

through the careful selection and application of suitable literary works. 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  11/7/2025 Bài báo này tiến hành tổng quan hệ thống các công trình khoa học về 

giáo dục giới cho trẻ mầm non thông qua tác phẩm văn học. Kết quả 

phân tích bộ dữ liệu gồm 70 nghiên cứu trong và ngoài nước đã qua 

bình duyệt cho thấy bốn xu hướng chính: (i) số lượng công bố trong 

lĩnh vực này gia tăng đáng kể, đặc biệt từ sau năm 2016; (ii) văn học 

thiếu nhi đóng vai trò nền tảng trong việc định hình nhận thức và thái 

độ về giới của trẻ; (iii) các khuôn mẫu giới vẫn còn tồn tại phổ biến dù 

đã có những nỗ lực cải thiện tính cân bằng; và (iv) các phương pháp đọc 

tương tác, thảo luận định hướng có khả năng thúc đẩy tư duy phản biện 

của trẻ về vấn đề giới. Phân tích cũng chỉ ra khoảng trống nghiên cứu 

đáng kể tại Việt Nam, nơi các công trình chủ yếu khai thác khía cạnh 

giáo dục giới tính sinh học mà chưa chú trọng đúng mức đến các 

phương diện xã hội của giáo dục giới. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả đưa 

ra khuyến nghị cho các hướng nghiên cứu tiếp theo, thực tiễn sư phạm 

và chính sách nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục giới cho trẻ mầm non 

thông qua việc lựa chọn và sử dụng tác phẩm văn học phù hợp. 
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1. Giới thiệu 

Tuổi mầm non (MN) (0–6 tuổi) là giai đoạn quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của trẻ, 

đặc biệt trong việc hình thành những hiểu biết ban đầu về bản thân và thế giới xã hội xung quanh 

[1], [2]. Đây cũng là thời kỳ trẻ bắt đầu tích cực kiến tạo nhận thức về giới, bao gồm khả năng 

xác định giới tính của bản thân và người khác cũng như tiếp thu các vai trò giới được quy định 

bởi xã hội. Đồng thời, trẻ còn dần hình thành thái độ đối với các vấn đề liên quan đến giới [3]. 

Nghiên cứu (NC) trong lĩnh vực tâm lý học phát triển cho thấy khả năng phân biệt giới tính có 

thể xuất hiện từ khoảng 6 tháng tuổi [4], các định kiến giới có thể trở nên rõ nét trong những năm 

đầu đời, đặc biệt ở độ tuổi từ 2 đến 4 [5]. 

Việc phân biệt giữa giáo dục giới (gender education) và giáo dục giới tính (sex education) là 

tiền đề quan trọng nhằm xác định rõ phạm vi phân tích của NC hiện tại. Trong khi giáo dục giới 

tính thường tập trung vào các khía cạnh sinh học, sức khỏe sinh sản và sự phát triển cơ thể thì 

giáo dục giới đề cập đến các khía cạnh rộng hơn, bao gồm yếu tố xã hội và văn hóa liên quan đến 

giới [6]. Trong phạm vi bài viết này, giáo dục giới được hiểu là các nỗ lực nhằm thúc đẩy bình 

đẳng giới (gender equality), tôn trọng bản dạng giới (gender identity) và sự đa dạng giới (gender 

diversity). Nội dung giáo dục giới còn bao gồm việc nhận diện và thách thức các khuôn mẫu giới 

(gender stereotypes) cũng như định kiến giới (gender bias) [7]. 

Tác phẩm văn học (TPVH) là phương tiện hiệu quả trong giáo dục giới, thể hiện ở khả năng 

truyền tải các thông điệp giáo dục một cách tự nhiên và hấp dẫn. Đồng thời, TPVH tạo ra không 

gian an toàn để trẻ khám phá những vấn đề phức tạp [8]. Thông qua các nhân vật, tình huống 

truyện và hình ảnh minh họa, TPVH có thể cung cấp các mô hình đa dạng về vai trò và hành vi 

giới, qua đó hoặc củng cố các khuôn mẫu truyền thống hoặc giới thiệu những góc nhìn linh hoạt, 

đa chiều về giới [9], [10]. 

Trong những năm gần đây, sự quan tâm của giới NC đối với việc sử dụng TPVH trong giáo 

dục giới ngày càng gia tăng. Phân tích trắc lượng trong NC này cho thấy giai đoạn 2016–2024 có 

đến 47/70 công trình, chiếm 66% tổng số NC trong bộ dữ liệu. Tuy nhiên, các bằng chứng thực 

nghiệm về hiệu quả cụ thể cũng như phương pháp triển khai tối ưu vẫn cần được hệ thống hóa và 

đánh giá toàn diện. Nhiều NC quốc tế có sự đa dạng về phương pháp luận nhưng chất lượng chưa 

đồng đều, gây khó khăn trong việc đưa ra kết luận chắc chắn [11]-[14]. 

Tại Việt Nam, tổng quan sơ bộ cho thấy phần lớn các công trình tập trung vào giáo dục giới 

tính, chủ yếu liên quan đến khía cạnh sinh học và phòng tránh xâm hại [15]-[17]. Trong khi đó, 

các khía cạnh xã hội của giáo dục giới, như bình đẳng, đa dạng và vai trò của TPVH trong giáo 

dục giới cho trẻ vẫn chưa được quan tâm nghiên cứu [18], [19]. 

Bài báo nhằm tổng hợp, đánh giá các bằng chứng khoa học hiện có trên thế giới và tại Việt 

Nam về giáo dục giới cho trẻ MN thông qua TPVH, từ đó chỉ ra những khoảng trống học thuật 

trong lĩnh vực nghiên cứu này. Cụ thể, NC tập trung trả lời ba câu hỏi chính sau: 

(1) Các chủ đề chính trong NC về giáo dục giới thông qua TPVH cho trẻ MN là gì? 

(2) Hiệu quả của việc sử dụng TPVH trong giáo dục giới cho trẻ MN đã được chứng minh ra sao? 

(3) Những khoảng trống NC nào cần được ưu tiên giải quyết trong tương lai? 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Để đảm bảo tính minh bạch và toàn diện của quy trình, NC tổng quan hệ thống này tuân thủ 

các khuyến nghị trong Tuyên bố PRISMA 2020 [20]. 

2.1. Tiêu chí lựa chọn 

Các tiêu chí lựa chọn và loại trừ đã được thiết lập một cách chặt chẽ nhằm đảm bảo tính phù 

hợp và trọng tâm của bộ dữ liệu. Theo đó, các NC được lựa chọn bao gồm những công trình thực 

nghiệm hoặc lý thuyết đã qua bình duyệt, áp dụng phương pháp định lượng, định tính hoặc hỗn 

hợp. Các NC được lựa chọn đòi hỏi có nội dung có liên quan trực tiếp đến giáo dục giới cho 0-6 

tuổi (bao gồm bình đẳng giới, bản dạng giới, đa dạng giới và các khuôn mẫu giới), trong đó 
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TPVH được sử dụng như một công cụ can thiệp, đối tượng phân tích, hoặc bối cảnh NC chủ đạo. 

Phạm vi dữ liệu tập trung vào các công bố bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt, được xuất bản từ năm 

1998 đến tháng 4 năm 2025. 

Các tiêu chí loại trừ được áp dụng cho những công trình không thỏa mãn các điều kiện trên. 

Riêng đối với các NC tại Việt Nam, các NC có liên quan gần với chủ đề vẫn được cân nhắc lựa 

chọn để đưa vào bộ dữ liệu do số lượng NC trực tiếp đến vấn đề giáo dục giới vẫn còn hạn chế về 

số lượng. 

2.2. Chiến lược tìm kiếm 

Một chiến lược thu thập dữ liệu đã được áp dụng trên bốn cơ sở dữ liệu khoa học quốc tế: 

Scopus, ERIC, PsycINFO và Web of Science. Đồng thời, nhóm NC cũng tìm kiếm trên các nền 

tảng khoa học tại Việt Nam với cùng mốc thời gian. Chiến lược tìm kiếm được xây dựng dựa trên 

sự kết hợp của các từ khóa thuộc ba nhóm chính: (1) Đối tượng (ví dụ: preschool children, early 

childhood education, kindergarten/ mầm non, mẫu giáo); (2) Hiện tượng/Can thiệp (ví dụ: gender 

education, gender equality, gender stereotypes, picture books, storytelling/ giáo dục giới, truyện 

kể); và (3) Bối cảnh (ví dụ: classroom, intervention, curriculum). Các từ khóa được liên kết bằng 

toán tử Boolean (AND, OR) để gia tăng độ bao quát và tính chính xác của kết quả. Quy trình 

sàng lọc được hai thành viên của nhóm NC thực hiện độc lập qua hai giai đoạn: (1) Sàng lọc dựa 

trên tiêu đề và tóm tắt để loại bỏ các tài liệu không liên quan; (2) Đọc và đánh giá toàn văn các 

tài liệu còn lại để xác định sự phù hợp với các tiêu chí đã đề ra. 

2.3. Trích xuất và tổng hợp dữ liệu 

Quá trình tìm kiếm ban đầu xác định được 425 bản ghi. Sau khi loại bỏ 87 bản ghi trùng lặp, 

338 tiêu đề và tóm tắt đã được sàng lọc, qua đó loại trừ 258 NC không phù hợp. Trong số 80 bài 

báo được đánh giá toàn văn, 70 NC được lựa chọn để đưa vào phân tích trắc lượng nhằm lập bản 

đồ phát triển của lĩnh vực NC và khám phá các chủ đề NC chính. Từ bộ dữ liệu 70 NC, 14 ấn 

phẩm đã được sàng lọc để tiến hành phân tích định tính chuyên sâu nhằm trả lời các câu hỏi NC. 

Tiêu chí lựa chọn tập trung vào các NC cung cấp dữ liệu về ba khía cạnh: (1) biểu hiện của định 

kiến giới trong TPVH dành cho thiếu nhi; (2) ảnh hưởng của những định kiến này đến quá trình 

hình thành nhận thức của trẻ và (3) các can thiệp sư phạm đã được chứng minh hiệu quả trong 

giáo dục giới cho trẻ. Dữ liệu sau đó được mã hóa và tổng hợp có cấu trúc theo ba câu hỏi NC 

theo hướng dẫn của Popay và cộng sự [21]. Quá trình mã hóa được thực hiện độc lập bởi hai NC 

viên trước khi đối chiếu và thảo luận toàn nhóm để đạt được sự đồng thuận. 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Nghiên cứu ở nước ngoài 

Phân tích dữ liệu xuất bản cho thấy số lượng NC về giáo dục giới thông qua TPVH cho trẻ MN 

gia tăng đáng kể. Giai đoạn từ 1998 đến 2015 chỉ ghi nhận 23 công trình (31,5%). Con số này tăng 

nhẹ trong 5 năm tiếp theo (2016–2020) với 18 công trình (25,4%). Đáng chú ý, giai đoạn 2021–

2024 chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ với 29 công trình (40,8%). Xu hướng trên chứng tỏ vấn đề 

vai trò của TPVH trong việc định hình nhận thức về giới của trẻ MN ngày càng được giới học thuật 

quan tâm nghiên cứu. Các công bố tập trung chủ yếu ở một số tạp chí chuyên ngành Giáo dục mầm 

non. Dẫn đầu là Journal of Research in Childhood Education (5 bài), tiếp theo là Early Childhood 

Education Journal (3 bài) và Journal of Early Childhood Research (3 bài).  

Phân tích đồng từ khóa phát hiện bốn chủ đề NC chính được các học giả quốc tế quan tâm. 

Hướng NC đầu tiên tập trung khám phá sự hiện diện của định kiến giới trong TPVH thiếu nhi. 

Các công trình tiêu biểu của Lee [22], McCabe và cộng sự [23], Yigit-Gencten và cộng sự [24] 

chỉ ra rằng, dù có nhiều tiến bộ, sự mất cân bằng về tần suất xuất hiện và vai trò của nhân vật 

nam-nữ vẫn còn tồn tại phổ biến. Hướng NC thứ hai là khám phá tác động của TPVH đối với 

nhận thức và thái độ về giới của trẻ. Các NC của Rakhmawati và cộng sự [25], Hill và Bartow 

http://jst.tnu.edu.vn/
mailto:jst@tnu.edu.vn


TNU Journal of Science and Technology 231(04): 102 - 110 

 

http://jst.tnu.edu.vn                                                  105                                                 Email: jst@tnu.edu.vn 

Jacobs [26], Yeoh và Cheong [27] đã khẳng định vai trò của TPVH trong việc định hình hoặc 

thách thức các quan niệm về vai trò giới ở trẻ MN. Bên cạnh đó, các phương pháp sư phạm sử 

dụng TPVH để thúc đẩy bình đẳng giới cũng là một chủ đề nổi bật. Các tác giả như Yuniarti và 

cộng sự [28], Evans [29], King và cộng sự [13] và Heikkilä [30] đã đề xuất nhiều chiến lược can 

thiệp, trong đó phương pháp đọc tương tác và thảo luận có định hướng được ghi nhận là đặc biệt 

hiệu quả trong việc phát triển tư duy phản biện về giới ở trẻ. Cuối cùng, một số công trình tập 

trung vào việc phát triển và đánh giá các công cụ hỗ trợ giáo viên (GV). Các NC của Morgan và 

Forest [10], Martínez-Palma và cộng sự [31], Oltra-Albiach và Pardo-Coy [32] đã đưa ra các 

khung phân tích và quy trình thực tiễn giúp GV lựa chọn, sử dụng TPVH một cách phù hợp và 

có chủ đích. 

3.2. Phát hiện chính từ các nghiên cứu 

Tổng hợp các phát hiện chính từ các NC quốc tế tiêu biểu về giáo dục giới cho trẻ MN qua 

TPVH được trình bày qua Bảng 1. 

Bảng 1. Các NC quốc tế về giáo dục giới cho trẻ MN qua TPVH 

Nghiên 

cứu 
Thiết kế NC Đối tượng 

Phương pháp 

thu thập dữ liệu 
Phát hiện chính Khuyến nghị 

 [10] 

NC lý thuyết 

(Phân tích tài 

liệu) 

Sách thiếu nhi 

về tôn giáo, 

giới, chủng tộc 

Phân tích văn 

bản 

Đề xuất khung phân tích 

TPVH để GV lựa chọn và 

sử dụng sách hiệu quả. 

Đào tạo GV kỹ năng 

đánh giá sách dưới 

lăng kính giới. 

 [13] 

Thử nghiệm 

ngẫu nhiên có 

đối chứng 

(RCT) 

144 trẻ  

(4-7 tuổi) 

Đánh giá trước 

- sau can thiệp 

bằng video kể 

chuyện 

Video phá vỡ khuôn mẫu 

giới làm thay đổi đáng kể 

nhận thức của trẻ về đồ chơi. 

Sử dụng phương tiện 

kỹ thuật số để thách 

thức các định kiến giới. 

 [22] 
Phân tích nội 

dung 

Chương trình 

đọc sách tại 

Hồng Kông 

Phân tích văn 

bản và hình ảnh 

Nhân vật nam xuất hiện 

nhiều, chủ động hơn; nhân 

vật nữ bị giới hạn trong vai 

trò truyền thống. 

Đánh giá và bổ sung 

tài liệu đọc nhằm thúc 

đẩy bình đẳng giới. 

 [24] 

NC định tính 

(Phân tích diễn 

ngôn phê phán) 

19 cuốn sách 

và các buổi 

đọc tại 6 

trường MN 

Phân tích nội 

dung, quan sát, 

ghi âm 

Sách thiếu nhi mất cân 

bằng về đại diện giới; trẻ 

có xu hướng củng cố định 

kiến khi thảo luận. 

Áp dụng đọc tương 

tác có hướng dẫn để 

phát triển tư duy phản 

biện về giới. 

 [25] NC hành động Trẻ MN 

Quan sát, phỏng 

vấn, phân tích 

tương tác 

Trẻ có xu hướng đồng nhất 

hóa với nhân vật cùng giới 

và áp dụng hành vi trong 

sách vào thực tế. 

Cung cấp TPVH thể 

hiện sự đa dạng và 

bình đẳng trong vai 

trò giới. 

 [26] NC định tính Trẻ mẫu giáo 

Thảo luận 

nhóm, phân 

tích đối thoại 

Trẻ gán giới tính cho nhân 

vật (kể cả không phải 

người) dựa trên khuôn 

mẫu có sẵn. 

GV cần nhận thức và 

tạo cơ hội thảo luận 

mở về cách trẻ diễn 

giải giới. 

 [29] 
NC lý thuyết 

và ứng dụng 
Trẻ MN 

Tổng hợp lý 

thuyết và thực 

tiễn 

Đề xuất các hướng dẫn 

thực hành cho GV sử dụng 

TPVH để thúc đẩy bình 

đẳng giới. 

Kết hợp đọc sách với 

các hoạt động mở 

rộng (đóng vai, vẽ, 

thảo luận). 

 [31] 
Phân tích nội 

dung 

Chương trình 

đọc sách quốc 

gia Chile 

Phân tích cấu 

trúc và nội 

dung 

Dù có nỗ lực cân bằng, các 

khuôn mẫu giới truyền 

thống vẫn tồn tại trong sách. 

Phát triển khung đánh 

giá TPVH thiếu nhi dựa 

trên quan điểm về giới. 

 [32] 
Phân tích nội 

dung 

TPVH thiếu 

nhi Valencia 

Phân tích văn 

bản và tài liệu 

Số lượng TPVH đa dạng 

giới gia tăng nhưng việc 

lồng ghép vào chương trình 

còn hạn chế. 

Xây dựng tiêu chí lựa 

chọn TPVH nhằm thúc 

đẩy bình đẳng và tôn 

trọng đa dạng. 
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3.2.1. Sự hiện diện của định kiến giới trong tác phẩm văn học 

Một trong những chủ đề được khảo sát nhiều nhất trong các công trình là sự hiện diện của các 

khuôn mẫu và định kiến giới trong TPVH. Phân tích của Lee [22] về một chương trình đọc cho 

trẻ MN ở Hồng Kông cho thấy sự mất cân bằng rõ rệt: nhân vật nam xuất hiện nhiều hơn và đảm 

nhận các vai trò chủ động, trong khi nhân vật nữ thường bị giới hạn trong các khuôn mẫu thụ 

động, truyền thống. Phát hiện này tương đồng với kết quả của Dellmann-Jenkins và cộng sự [33] 

về sự thiếu đa dạng trong vai trò giới ở những sách tranh đoạt giải thưởng ở các cuộc thi sách. 

Nhiều nghiên cứu đã kết luận rằng, các khuôn mẫu giới không chỉ tồn tại trong văn bản mà còn 

được trẻ em tiếp thu và củng cố thông qua các hoạt động. NC của Yigit-Gencten và cộng sự [24] ghi 

nhận trẻ mẫu giáo thường tái tạo các định kiến giới trong các buổi đọc sách tương tác. Tương tự, khi 

phân tích chương trình đọc sách quốc gia của Chile, Martínez-Palma và cộng sự [31] cũng chỉ ra rằng 

trong quá trình đọc sách với trẻ, mặc dù giáo viên đã nỗ lực cân bằng về số lượng nhân vật nam - nữ, 

cách thể hiện tính cách và hành vi của nhân vật vẫn tuân theo các khuôn mẫu truyền thống. 

3.2.2. Tác động của tác phẩm văn học đối với nhận thức về giới của trẻ 

Các bằng chứng NC từ bộ dữ liệu cho thấy TPVH có ảnh hưởng mạnh mẽ đến quá trình hình 

thành nhận thức về giới của trẻ. Rakhmawati và cộng sự [25] phát hiện rằng trẻ có xu hướng 

đồng nhất hóa với các nhân vật cùng giới, qua đó tiếp thu các hành vi và thái độ được miêu tả 

trong sách. Ảnh hưởng này sâu sắc đến mức trẻ thường chủ động gán giới tính cho cả các nhân 

vật không phải con người, dựa trên những đặc điểm và khuôn mẫu giới sẵn có [26]. 

Yeoh và Cheong [27] đã thực hiện một NC về quan điểm của giáo viên và trẻ đối với định 

kiến giới trong TPVH thiếu nhi tại các lớp học tiếng Anh ở Malaysia. Kết quả cho thấy cả giáo 

viên và trẻ đều nhận thức được sự hiện diện của định kiến giới trong sách giáo khoa và nhiều 

giáo viên đã chủ động áp dụng các chiến lược nhằm thảo luận và xử lý những định kiến này trong 

quá trình giảng dạy. 

Về mặt thực nghiệm, NC ngẫu nhiên có đối chứng của King và cộng sự [13] đã cung cấp bằng 

chứng khoa học về khả năng thay đổi nhận thức của trẻ liên quan đến việc lựa chọn đồ chơi theo 

giới thông qua hoạt động kể chuyện. Những kết quả này nhấn mạnh tiềm năng của các mô hình 

can thiệp toàn diện, trong đó TPVH được tích hợp vào các hoạt động thường nhật nhằm hỗ trợ trẻ 

phát triển một cái nhìn linh hoạt, đa chiều hơn về vai trò giới [28]. 

3.2.3. Các kỹ thuật sư phạm sử dụng tác phẩm văn học để thúc đẩy bình đẳng giới 

Từ các bằng chứng về tác động của TPVH, nhiều NC đã đi sâu vào việc xác định các kỹ thuật 

sư phạm hiệu quả. Trong đó, đọc - kể tương tác (interactive read-aloud) nổi lên như một phương 

pháp trung tâm, tạo điều kiện cho trẻ thảo luận và phát triển tư duy phản biện về giới [24]. Hiệu quả 

của phương pháp này được nâng cao khi kết hợp với các hoạt động mở rộng sau đọc như đóng vai, 

vẽ tranh hay thảo luận nhóm [29]. Ngoài ra, King và cộng sự [13] cũng cho thấy tiềm năng của việc 

tích hợp công nghệ, chẳng hạn như video kể chuyện để tác động đến nhận thức của trẻ. 

Bên cạnh đó, Evans [29] đã đề xuất một khung hướng dẫn toàn diện cho GV, bao gồm lựa 

chọn sách có nội dung đa dạng, ứng dụng phương pháp đọc tương tác, khuyến khích trẻ phản 

biện các định kiến giới và xây dựng môi trường lớp học bình đẳng. Các NC đều nhấn mạnh vai 

trò quyết định của GV. Sự thành công của mọi kỹ thuật đều phụ thuộc vào năng lực của nhà giáo 

dục trong việc lựa chọn tài liệu phù hợp và dẫn dắt các cuộc thảo luận về giới một cách nhạy 

cảm, hiệu quả, đồng thời trang bị cho họ những chiến lược giáo dục phù hợp [25]. 

Kết quả trên khẳng định vai trò kép của TPVH trong việc hình thành nhận thức về giới ở trẻ 

MN. TPVH là một công cụ xã hội hóa mạnh mẽ. Tuy vậy, nhiều NC cũng chỉ ra rằng TPVH 

thiếu nhi vẫn còn chứa đựng các định kiến giới, có nguy cơ củng cố các quan niệm truyền thống 

[22], [30]. Thực tế này đặt ra một yêu cầu kép cho nhà giáo dục: vừa phải nhận diện và phê phán 

các khuôn mẫu giới tiêu cực, vừa phải biết cách khai thác tiềm năng của TPVH để thúc đẩy các 

giá trị bình đẳng và đa dạng [25], [29]. 
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3.3. Nghiên cứu ở Việt Nam 

Bảng 2 trình bày kết quả tổng hợp các NC có liên quan đến giáo dục giới cho trẻ MN qua 

TPVH tại Việt Nam. 

Bảng 2. Các NC liên quan đến giáo dục giới cho trẻ MN qua TPVH tại Việt Nam 

Nghiên 

cứu 

Thiết kế  

NC 

Đối tượng 

NC 

Phương pháp  

thu thập dữ liệu 
Phát hiện chính Khuyến nghị 

[15] 
NC  

mô tả 

Trẻ em và 

GVMN 

Phỏng vấn,  

khảo sát 

Giáo dục giới tính cho trẻ 

em tập trung vào khía cạnh 

sinh học và phòng tránh 

xâm hại 

Cần xây dựng tài liệu và 

phương pháp giáo dục giới 

tính phù hợp với đặc điểm 

tâm sinh lý trẻ em Việt Nam 

[16] 
NC  

can thiệp 

Trẻ 5-6 tuổi ở 

vùng dân tộc  

thiểu số tại 

tỉnh Điện Biên 

Đánh giá trước  

- sau, quan sát 

Các biện pháp giáo dục giới 

tính đã triển khai có hiệu 

quả nhưng chủ yếu tập trung 

vào kiến thức sinh học 

Cần thiết kế biện pháp giáo 

dục phù hợp với đặc điểm 

văn hóa và ngôn ngữ của 

trẻ vùng dân tộc thiểu số 

[18] 
NC  

khảo sát 

Chương trình 

đào tạo 

GVMN trình 

độ cao đẳng 

Phân tích tài 

liệu, phỏng vấn 

Sinh viên sư phạm chưa 

được trang bị đầy đủ kỹ 

năng sử dụng TPVH cho 

mục đích giáo dục giới 

Cần bổ sung nội dung về 

giáo dục giới và bình đẳng 

giới trong chương trình 

đào tạo GVMN 

[19] 
NC  

lý thuyết 
Trẻ MN Tổng hợp tài liệu 

Đề cập đến vai trò tiềm 

năng của truyện kể như 

một phương tiện lồng ghép 

giáo dục giới tính 

Phát triển các hoạt động 

kể chuyện phù hợp lứa 

tuổi để giáo dục giới tính 

cho trẻ MN 

 [34] 

NC  

phát triển  

tài liệu 

Trẻ 3-6 tuổi 
Tổng hợp và 

thiết kế 

Bước đầu đề xuất sử dụng 

các câu chuyện có chủ đề 

bình đẳng giới nhưng chưa 

có đánh giá thực nghiệm 

về hiệu quả 

Biên soạn các câu chuyện 

phù hợp với trẻ các độ 

tuổi để giáo dục giới và 

bình đẳng giới 

Phân tích các công trình trong nước cho thấy một thực trạng khác biệt đáng kể so với bối cảnh 

quốc tế, thể hiện ở ba khía cạnh chính:  

Thứ nhất, trọng tâm NC có sự khác biệt rõ rệt. Trong khi các NC quốc tế ngày càng đi sâu vào 

các khía cạnh xã hội và văn hóa của giáo dục giới, thì các công trình tại Việt Nam lại chủ yếu tập 

trung vào “giáo dục giới tính” (sex education). Các nội dung phổ biến bao gồm kiến thức sinh 

học cơ bản, nhận biết cơ thể và đặc biệt là kỹ năng phòng tránh xâm hại [15] - [17], [19]. Do đó, 

dù đã có những định hướng chính sách [35] và nỗ lực học thuật [18] về bình đẳng giới, vẫn tồn 

tại một khoảng cách đáng kể giữa các định hướng này và thực tiễn NC. 

Thứ hai, vai trò của TPVH chưa được khai thác đúng mức. Sự khác biệt này càng trở nên rõ 

nét khi xét đến vai trò của TPVH trong giáo dục giới. Số lượng công trình tại Việt Nam khai thác 

trực tiếp TPVH cho mục tiêu giáo dục giới là rất hiếm. Các phân tích hiện có thường chỉ dừng lại 

ở việc ghi nhận vai trò tiềm năng của truyện kể [19] hoặc đề xuất các câu chuyện có chủ đề bình 

đẳng giới nhưng thiếu các đánh giá thực nghiệm về hiệu quả [35]. Tình trạng này cũng phản ánh 

qua năng lực của đội ngũ GV, khi các NC cho thấy sinh viên sư phạm chưa được trang bị đầy đủ 

kỹ năng để tích hợp TPVH vào giáo dục giới [18]. 

Thứ ba, tồn tại những hạn chế về phương pháp luận và nền tảng lý thuyết. Các NC tại Việt Nam 

chủ yếu dựa vào phương pháp định tính (phỏng vấn, phân tích tài liệu) hoặc các khảo sát mô tả thực 

trạng. Các NC định lượng, vốn rất ít ỏi, cũng thường chỉ đánh giá hiệu quả của các biện pháp giáo 

dục giới tính nói chung, thay vì tập trung vào các can thiệp sử dụng TPVH [16]. Một thiếu sót quan 

trọng khác là sự vắng bóng của các khung lý thuyết vững chắc. Các công trình trong nước thường 

không tham chiếu hoặc xây dựng dựa trên các lý thuyết về phát triển nhận thức giới hay lý thuyết 

về tác động của TPVH, một thực hành phổ biến trong NC quốc tế. Thực trạng này phần nào phản 

ánh giai đoạn phát triển sơ khởi của lĩnh vực NC tại Việt Nam. 
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Kết quả trên mang lại những hàm ý quan trọng cho NC, thực tiễn và chính sách giáo dục. Trên 

phương diện NC, cần ưu tiên triển khai các thiết kế thực nghiệm với độ chặt chẽ cao, đặc biệt là 

các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng và NC dọc tại Việt Nam để đánh giá hiệu quả của 

TPVH trong việc thay đổi nhận thức và thái độ về giới của trẻ MN [13]. Bên cạnh đó, việc phát 

triển và chuẩn hóa công cụ đánh giá phù hợp với bối cảnh Việt Nam, tiến hành phân tích sâu về 

nội dung giới trong các TPVH thiếu nhi cũng như xây dựng các khung lý thuyết tích hợp là 

những ưu tiên cấp thiết. Về mặt thực tiễn giáo dục, GVMN cần được trang bị năng lực chọn lọc 

TPVH một cách có ý thức [10], tổ chức các hoạt động đọc tương tác và thảo luận có định hướng 

[24], đồng thời xây dựng môi trường lớp học khuyến khích trẻ thể hiện bản thân không bị giới 

hạn bởi khuôn mẫu giới [7]. Về phương diện chính sách, việc tích hợp giáo dục giới toàn diện 

vào chương trình MN quốc gia, phát triển tài liệu hướng dẫn cụ thể và thiết lập cơ chế hỗ trợ 

chuyên môn cho GV là những giải pháp cần được ưu tiên thực hiện nhằm đảm bảo tính bền vững 

và hiệu quả của công tác giáo dục giới thông qua TPVH tại các cơ sở giáo dục MN. 

4. Kết luận 

Bài báo này đã tiến hành phân tích trắc lượng 70 công trình NC và tổng hợp định tính các NC 

tiêu biểu trong và ngoài nước về giáo dục giới cho trẻ mầm non thông qua TPVH. Kết quả cho 

thấy NC về chủ đề phát triển mạnh mẽ kể từ sau năm 2016, tập trung vào bốn chủ đề chính: (i) 

nhận diện sự tồn tại của các khuôn mẫu giới và định kiến giới trong TPVH thiếu nhi; (ii) chứng 

minh tác động của TPVH đối với nhận thức và thái độ về giới của trẻ; (iii) phát triển các phương 

pháp sư phạm hiệu quả như đọc sách tương tác, thảo luận phản biện và (iv) xây dựng công cụ hỗ 

trợ giáo viên trong việc lựa chọn và khai thác TPVH nhằm mục tiêu giáo dục giới. 

Một trong những đóng góp cốt lõi của NC này là chỉ ra các khoảng trống học thuật và thực 

hành tại Việt Nam thông qua đối sánh với bối cảnh quốc tế. Thực trạng NC trong nước cho thấy 

ba khác biệt cơ bản: (1) Các công trình chủ yếu tập trung vào giáo dục giới tính, nhấn mạnh các 

khía cạnh sinh học và phòng chống xâm hại, trong khi các phương diện văn hóa – xã hội của giáo 

dục giới như bình đẳng giới, bản dạng giới và đa dạng giới còn bị xem nhẹ hoặc bỏ ngỏ; (2) 

TPVH chưa được khai thác một cách hệ thống như một công cụ giáo dục giới; các NC chủ yếu 

dừng lại ở mức đề xuất tiềm năng thay vì triển khai và đánh giá các can thiệp thực nghiệm; (3) 

Thiếu vắng các NC can thiệp có độ chặt chẽ về phương pháp và các khung lý thuyết vững chắc 

liên quan đến phát triển giới và tác động của văn học đối với trẻ mầm non. 

Trong NC và thực hành giáo dục tại Việt Nam, cần có sự chuyển dịch từ giáo dục giới tính 

sang giáo dục giới toàn diện, đồng thời khai thác một cách khoa học và có hệ thống tiềm năng 

của TPVH như một phương tiện giáo dục quan trọng. Đây là điều kiện tiên quyết để kiến tạo một 

môi trường giáo dục mầm non công bằng, tôn trọng sự đa dạng và thúc đẩy sự phát triển toàn 

diện cho trẻ. 
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